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PHẦN I: MỞ ĐẦU

 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Môn Tiếng Việt là một trong những môn học có vị trí vô cùng quan trọng trong trường phổ thông, đặc biệt là trường Tiểu học. Môn Tiếng Việt được chia thành nhiều phân môn. Mỗi phân môn đều có mục đích riêng, yêu cầu riêng của nó, song đều có một điểm chung là hình thành và phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua hoạt động giao tiếp cho học sinh. 
Trong môn Tiếng Việt phân môn Tập làm văn có một vị trí vô cùng quan trọng, nó mang tính chất thực hành, toàn diện, tổng hợp và sáng tạo từ các phân môn khác của môn Tiếng Việt. Để làm được một bài văn hay theo đúng nghĩa là một bài văn trọng vẹn cả ý và lời, một bài văn có sáng tạo, mang dấu ấn cá nhân riêng là rất khó. Đòi hỏi học sinh phải thành thạo nhiều kĩ năng như viết, liên kết câu, dùng từ, đặt câu, trình bày, bố cục và biết quan sát, tri giác, tích lũy vốn sống, lựa chọn những chi tiết nổi bật.

Thực tế dạy học ở Tiểu học hiện nay, văn miêu tả chưa trở thành môn học yêu thích đối với học sinh. Hầu hết học sinh có tư  tưởng ngại học phân môn Tập làm văn. Chính vì thế chất lượng bài làm của học sinh không cao. Học sinh viết bài văn theo kiểu khuôn sáo, chưa tự nhiên. Bài viết của học sinh chưa bày tỏ tình cảm một cách chân thực, sinh động về đối tượng miêu tả. Các em chưa biết cách quan sát, chắt lọc ý, dùng từ chưa đúng, chưa hợp văn cảnh, miêu tả hời hợt, bài văn còn sơ sài, diễn đạt chưa mạch lạc. 
         Là một giáo viên Tiểu học tôi luôn tự hỏi giáo viên phải làm gì để học sinh yêu thích những con chữ, các câu văn tạo nên một bài văn miêu tả cũng như các em yêu thích màu vẽ để tạo nên một bức tranh trên giấy. Với tôi văn chương là chìa khoá để mở ra cho học sinh một bầu trời tri thức, là con đường đi tới những môn khoa học khác.  

       Qua nghiên cứu bài giảng cụ thể, qua thực tế giảng dạy của bản thân và đồng nghiệp. Qua thực tế đánh giá kết quả học tập của học sinh khối 4 - Trường Tiểu học Tân Thanh, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:“Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt văn miêu tả con vật.” để góp phần nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn nói riêng và môn Tiếng Việt lớp 4 nói chung.
  II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
1. Nghiên cứu tài liệu.
 Đọc các tài liệu liên quan đến  đề tài, sau đó hệ thống từng dạng, từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp.

2. Phương pháp thực tế.

- Dự giờ trao đổi ý kiến với giáo viên trong trường về nội dung và phương pháp dạy học phân môn Tập làm văn, đặc biệt là học hỏi những kinh nghiệm giảng dạy hay, có hiệu quả về phần văn miêu tả con vật. 
- Tìm hiểu bài viết của học sinh, xem phương pháp hướng dẫn có phù hợp không để tìm ra nguyên nhân, từ đó giúp học sinh học tốt hơn văn miêu tả con vật.
3. Một số phương pháp khác.

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp thống kê, phân loại, so sánh.

- Phương pháp học nhóm.
- Phương pháp áp dụng thực nghiệm.

- Phương pháp sơ đồ tư duy.
 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

 Năm học 2021 – 2022, tôi được nhà trường phân công giảng dạy khối lớp 4 trường Tiểu học Tân Thanh. Đó chính là điều kiện làm cơ sở để tôi ứng dụng những sáng kiến kinh nghiệm của mình. Do đó đối tượng nghiên cứu của tôi là tập thể học sinh lớp 4C, phạm vi nghiên cứu là phân môn Tập làm văn.
PHẦN II: NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.

 1. Cơ sở lý luận.
       Trước hết ta cần phải hiểu: Miêu tả là nêu lên các đặc điểm của sự vật, hiện tượng bằng cách làm cho các sự vật, hiện tượng đó hiện lên trực tiếp (tái hiện) trước mắt người đọc (người nghe) một cách cụ thể, sống động, như thật khiến cho người ta có thể nhìn, nghe, ngửi, sờ mó được.

       Đối với HS lớp 4, phân môn Tập làm văn quả là khó khăn đối với các em. Bởi lẽ, đây là môn học đòi hỏi sự sáng tạo. Nếu học tốt phân môn Tập làm văn học sinh sẽ có cơ sở tiếp thu và diễn đạt các môn học khác trong chương trình. Các em sẽ có suy nghĩ mạch lạc, diễn đạt trong sáng và khoa học, cảm thụ được cái hay, cái đẹp của cuộc sống, giúp các em phát triển năng lực trí tuệ, rèn luyện các thao tác tư duy. Tư duy có phát triển thì ngôn ngữ mới phát triển. Do vậy ngôn ngữ càng hoàn hảo, càng giúp cho việc diễn đạt tư tưởng tình cảm thêm chính xác, giúp khả năng nhận xét thêm sâu sắc, có khả năng trình bày được rõ ràng, chính xác những ý nghĩ và tình cảm của mình. Để các em được hướng dẫn thực hành thường xuyên người giáo viên cần phát huy tính độc lập, suy nghĩ và trí sáng tạo của các em qua từng khâu: từ việc ra đề, hướng dẫn tìm hiểu đề, hướng dẫn làm bài để các em biết phải làm gì, viết gì giúp các em tự tin, có cảm hứng sáng tạo khi làm các bài văn miêu tả. Từ đó góp phần bồi dưỡng vun đắp tình yêu tiếng Việt, biết giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, tâm hồn Việt, góp phần hình thành nhân cách của con người Việt Nam.

 2. Cơ sở thực tiễn.
        Năm học 2021-2022, khi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 4C với tổng số học sinh là 40 em. Trong quá trình giảng dạy môn Tập làm văn, tôi nhận thấy nhìn chung các em đã nắm được cấu trúc của một bài văn miêu tả nhưng bài làm của các em còn rập khuôn, kém hấp dẫn, ít cảm xúc và nghèo hình ảnh. Đặc biệt là các em chưa biết sử dụng các biện pháp tu từ, các biện pháp nghệ thuật nhân hóa, so sánh. thiếu ý, thiếu chi tiết,...; chưa biết cách dùng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm; vốn từ lại nghèo nàn. Bởi vậy bài văn của các em thường cộc lốc, lủng củng, khô khan, nghèo cảm xúc. Bài văn trở thành một bảng liệt kê các chi tiết của đối tượng miêu tả. Trước tình trạng đó, tôi luôn trăn trở làm thế nào để giúp các em làm bài văn đảm bảo theo yêu cầu và giàu cảm xúc.   

 II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
  1. Những khó khăn trong dạy học văn miêu tả lớp 4.

       Hiện nay tôi đang giảng dạy ở trường Tiểu học Tân Thanh là nơi dân cư sống không tập trung, bố mẹ các em chủ yếu đi làm công ty, kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy họ không quan tâm nhiều đến quá trình học tập của các em. Trình độ dân trí còn thấp. Lớp học đông học sinh mà phân môn Tập làm văn rất khó và trừu tượng.
Một số học sinh còn hiếu động, mải chơi, chưa tập trung trong việc học tập. Các em còn ngại khó, lười suy nghĩ, cứ đến tiết Tập làm văn là sợ. Vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của môn Tập làm văn.
* Thực tế khảo sát điều tra:
Ngay từ đầu năm học 2021 - 2022, tôi đã cho học sinh làm bài khảo sát. Kết quả đạt được như sau:
	Lớp
	Tổng số  HS
	Bài văn chưa đạt yêu cầu
	Bài văn đúng yêu cầu của đề, bố cục rõ ràng
	Bài văn sáng tạo, giàu cảm xúc

	4C
	    40
	 SL
	%
	SL
	   %
	SL
	%

	
	
	       5
	12,5
	    29
	   72,5
	      6
	15


         Sau khi  tìm hiểu, tôi thấy có một số nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến việc viết bài văn chưa đạt yêu cầu, chưa hay của học sinh. Cụ thể là:

· Giáo viên còn  dạy học chạy theo chương trình, sách giáo khoa; chưa quan tâm hết đối tượng học sinh.

· Khả năng tiếp thu của học sinh trong lớp không đồng đều. Kỹ năng quan sát của nhiều học sinh còn hạn chế, học sinh chưa có thói quen ghi chép những điều quan sát được. Học sinh chưa biết cách lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả; chưa biết mang vốn hiểu biết từ thực tế cuộc sống vào trong bài văn của mình. Vốn từ ngữ miêu tả của học sinh còn nghèo nàn, các em chưa biết sử dụng các biện pháp so sánh và nhân hóa khi viết văn.
· Phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em mình.
 2. Một số biện pháp khắc phục khó khăn.

     Xuất phát từ những nguyên nhân trên, tôi đã đưa ra một số biện pháp khắc phục khó khăn như sau:
 2.1. Hướng dẫn học sinh xác định cụ thể đối tượng cần miêu tả. 
 Học sinh cần đọc kĩ đề bài để xác định đúng yêu cầu của đề. Dựa vào yêu cầu của đề bài để chọn đối tượng miêu tả cụ thể. Lưu ý học sinh nên chọn con vật gần gũi thân quen để có thể miêu tả một cách dễ dàng và việc lồng  cảm xúc vào bài văn sẽ tự nhiên hơn. Đối với bài văn miêu tả con vật: Nên chọn các con vật nuôi trong nhà như: chó, mèo, gà, lợn,…
2.2. Hướng dẫn học sinh quan sát đối tượng miêu tả và ghi chép vào sổ tay của mình.

         Có rất nhiều cách để quan sát đồ vật, con vật, cây cối mà mình định tả. Tùy vào đối tượng và thời điểm miêu tả mà quan sát theo trình tự hợp lý. Quan sát theo trình tự không gian (từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên, từ tổng quan đến cụ thể); theo trình tự thời gian (quá trình lớn lên ). Tuy nhiên cần phải nhớ một yêu cầu quan trọng đó là:  quan sát và miêu tả các bộ phận nổi bật, đặc trưng của đối tượng cần miêu tả sao cho làm toát lên được đặc điểm riêng của nó, để phân biệt được với các con vật  khác cùng loại. Tôi cho học sinh tiếp xúc trực tiếp với đối tượng miêu tả và hướng dẫn chu đáo về cách quan sát kết hợp sử dụng nhiều giác quan như: mắt, tai, tay, mũi,…Từ đó thu nhận được càng nhiều chi tiết thì bài miêu tả càng chân thực với đối tượng miêu tả. Đặc biệt giáo viên cần có hệ thống câu hỏi gợi mở để học sinh tìm chi tiết và dễ tái hiện các chi tiết khi làm bài. Hướng dẫn học sinh sắp xếp các chi tiết đã quan sát được theo trình tự đã chọn một cách tự nhiên, dễ hiểu để người đọc, người nghe cảm nhận được sự vật định tả một cách rõ ràng cụ thể nhất. 

      Đối với bài văn miêu tả con vật: Ngoài việc miêu tả hình dáng của con vật học sinh cần phải quan sát hoạt động, thói quen của con vật định tả.

Ví dụ:   Với đề bài  “Tả con gà trống nhà em” có thể dùng hệ thống câu hỏi và sắp xếp các chi tiết theo trình tự sau:

* Tả hình dáng:

 - Gà thuộc giống gà gì? Khoảng mấy ki- lô- gam?

- Con  gà trống có những bộ phận nào? ( đầu, mình, chân, đuôi,…)

-  Đầu gà có những bộ phận nhỏ nào? (mào, mắt, mỏ,…) các bộ phận ấy có màu sắc và hình dáng ra sao?...

- Mình gà to chừng nào? Cánh gà có gì đặc biệt?

- Đuôi gà thế nào? ( hơi cong và có nhiều màu sắc như 7 sắc cầu vồng…)

- Chân gà có đặc điểm gì? (chỉ có 4 ngón và một cái cựa rất sắc…)

- Móng vuốt gà dùng để làm gì?

* Tả hoạt động, thói quen của gà:

- Gà trống thường có những hoạt động nào? (Vỗ cánh… gáy, tranh ăn với gà nhỏ hơn,…)

- Nuôi gà có tác dụng gì?

       Như vậy để quan sát miêu tả con gà, học sinh cần sử dụng các giác quan như: thị giác (Quan sát các bộ phận của gà, thói quen…), thính giác (nghe tiếng gà vỗ cánh và gáy,…)

Tôi thường xuyên khuyến khích học sinh về nhà quan sát đối tượng định miêu tả, phối hợp với phụ huynh hướng dẫn các em cách chăm sóc vật nuôi để tăng cường sự hiểu biết, tạo mối quan hệ gần gũi và tình cảm tốt đẹp với chúng.

       Với biện pháp này, tôi khuyến khích cho lớp: Mỗi em làm một quyển sổ tay, gọi là “Sổ tay văn học” để học sinh ghi lại những điều mình quan sát được; những ý, từ, câu văn có hình ảnh gợi tả, gợi cảm có sử dụng các biện pháp tu từ (nhân hóa, so sánh),… mà các em tìm được ở mọi lúc, mọi nơi trong các bài thơ bài văn hay, trong tiết luyện từ và câu hoặc khi cô giáo và các bạn chia sẻ trong tiết trả bài tập làm văn,... Khi nào các em quan sát, phát hiện, nghĩ ra là các em ghi vào ngay vào sổ tay.
2.3. Xây dựng hệ thống bài tập giúp học sinh viết câu văn hay, sáng tạo. 
      Tôi xây dựng hệ thống bài tập giúp học sinh tìm từ ngữ gợi tả và gợi cảm, đặt câu văn có hình ảnh so sánh và nhân hóa. Từ đó các em sẽ trau dồi được vốn từ và viết được những câu văn sinh động, sáng tạo.

 Dạng 1: Tìm những từ ngữ có thể dùng để miêu tả các bộ phận của con vật.

         Ví dụ: Tìm những từ ngữ có thể dùng để tả các bộ phận, hoạt động của con vật.
- Lông:.................................................................................................................

- Đầu:...................................................................................................................

- Tai:....................................................................................................................
- Mắt:...................................................................................................................

- Chân:.................................................................................................................
- Săn mồi:............................................................................................................
- Thóiquen: .........................................................................................................
Dạng 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau.

       Ví dụ: Điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

a. Hai mắt chú chó đen, long lanh như.........................................................

b. Cái đầu chú mèo Miu tròn, to bằng...........................................................

c. Cái mào đỏ chót trên đầu chú trông như...................................................

Dạng 3: Đặt câu có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa để tả một con vật mà em yêu thích.

      Ví dụ:  Đặt 2 câu có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa để miêu tả một con vật mà em yêu thích.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
2.4. Hướng dẫn học sinh tìm ý và lập dàn bài bằng sơ đồ tư duy.  
      Yêu cầu tối thiểu của một bài văn là phải có đầy đủ bố cục tức 3 phần : Mở bài- Thân bài- Kết bài. Với dạng văn miêu tả con vật cần tuân theo những điểm chính trong dàn bài chung như sau:

 * Mở bài: Giới thiệu con vật định tả ( Đó là con vật gì? Có từ bao giờ? Do đâu mà có?...)

* Thân bài: 

- Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật. (Đầu, mình, chân, đuôi, màu lông,...)

- Tả hoạt động và thói quen của con vật ( Nó thường làm gì? Kể cả khi ăn hay lúc ngủ,...)

* Kết bài: Nêu lợi ích của con vật và tình cảm của người tả đối với con vật.

       Hướng dẫn học sinh lập dàn ý bằng sơ đồ tư duy. Nhìn vào sơ đồ tư duy các em có thể dễ dàng ghi nhớ và triển khai thành bài văn.
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2.5. Trong giờ tập làm văn viết.
        Tôi hướng dẫn học sinh đọc kĩ đề bài, xác định trọng tâm đề, nhớ lại những điều đã quan sát, ghi chép trong dàn ý chi tiết để viết thành bài văn hoàn chỉnh.

        Tôi nhấn mạnh khi các em viết bài văn phải có đầy đủ 3 phần, bố cục bài văn phải rõ ràng.
        Học sinh cần phải liên kết các câu với nhau thành đoạn, sau đó liên kết các đoạn thành phần thân bài. Lưu ý, mỗi đoạn tả một phần cụ thể của con vật. Ngoài ra cần chú ý lồng cảm xúc của người viết khi miêu tả con vật.  
2.6. Thông qua tiết trả bài, tôi chú ý sửa lỗi cho học sinh và tạo điều kiện cho các em chia sẻ những câu văn hay.
       Khi nhận xét bài văn cho học sinh tôi sẽ ghi chép lại những lỗi mà các em hay gặp phải như: lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi đặt câu( câu văn chưa đủ thành phần, câu quá dài,...), sửa thật kĩ cho các em để những bài văn sau các em không mắc phải nữa.

      Tôi cho học sinh đổi vở của bạn để tránh những lỗi sai và học được những câu văn hay của bạn.
      Thông qua việc chia sẻ, sửa bài của cô, của bạn,… các em học tập được những câu văn hay và ghi vào sổ tay của mình. Cứ như thế, tích lũy dần dần, các em sẽ được trau dồi vốn từ và bài viết văn của các em sẽ đạt kết quả cao.
2.7. Phối hợp với phụ huynh học sinh.
      Ngay từ đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh, tôi đã nhấn mạnh vai trò của phụ huynh học sinh đối với tiến bộ của học sinh. Tôi thường xuyên khuyến khích phụ huynh hướng dẫn các em quan sát trực tiếp các đối tượng miêu tả. Tôi cũng thường xuyên trao đổi kết quả học tập của học sinh qua zalo, điện thoại hay gặp gỡ trực tiếp.
  3. Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp
      Sau khi áp dụng vào giảng dạy tại lớp 4C do tôi trực tiếp giảng dạy; vào cuối năm học, tôi đã tiến hành khảo sát và đạt được kết quả như sau: 

	Lớp
	Tổng số  HS
	Bài văn chưa đạt yêu cầu
	Bài văn đúng yêu cầu của đề, bố cục rõ ràng
	Bài văn sáng tạo, giàu cảm xúc

	4C
	    40
	 SL
	%
	SL
	   %
	SL
	%

	
	
	       1
	2,5
	    20
	   50
	      19
	40,5


         Sau khi áp dụng biện pháp, tôi thấy các em trong lớp đã biết viết bài văn miêu tả đúng yêu cầu, nội dung, bố cục rõ ràng, sắp xếp các ý hợp lí, diễn đạt trôi chảy. Số lượng học sinh biết viết bài văn sáng tạo, giàu cảm xúc tăng lên rõ rệt.
       Sau khi áp dụng biện pháp có hiệu quả tôi đã mạnh dạn chia sẻ cho các bạn đồng nghiệp trong các buổi sinh hoạt chuyên môn và nhận được phản hồi tích cực từ các đồng nghiệp.

  4. Bài học kinh nghiệm
        Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy:
        - Tổ chức quan sát tốt đối tượng miêu tả, hình thành thói quen cho học sinh quan sát ở mọi lúc, mọi nơi và ghi chép vào sổ tay của mình. 

       - Hướng dẫn học sinh tìm ý và lập dàn ý chi tiết cho bài văn. 

        - Tổ chức dạy tốt tiết trả bài văn viết, chú ý sửa chữa câu, từ, không được bỏ qua bất kì một lỗi nhỏ trong bài viết của học sinh. 

        - Luôn phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện và hỗ trợ cho các em học tập. 

        - Giáo viên phải luôn có lòng yêu nghề, yêu người, có ý thức trách nhiệm và tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và mạnh dạn áp dụng những cái mới vào trong thực tiễn giảng dạy.
PHẦN III: KẾT LUẬN

Năm học 2021 - 2022, tôi đã trực tiếp giảng dạy khối 4 trường Tiểu học Tân Thanh. Tôi đã nghiên cứu và hoàn thành đề tài này, qua gần một năm giảng dạy chất lượng học tập của lớp tôi đã được tăng lên rõ rệt. Mặc dù kết quả chưa thật mĩ mãn song do nhiều nguyên nhân như trình độ nhận thức của một số em còn hạn chế. Vì vậy đòi hỏi mỗi giáo viên phải kiên trì, bền bỉ trong giảng dạy để nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Đúng như mục tiêu giáo dục mà Đảng đã đề ra "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước. Theo tôi nghĩ đó là một việc làm cần thiết của mỗi giáo viên Tiểu học.

Được sự quan tâm của BGH nhà trường và các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn BGH và tập thể giáo viên trường Tiểu học Tân Thanh.
Với khả năng và sự hiểu biết của mình, trong đề tài này tôi đã đưa ra một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt văn miêu tả con vật, chắc chắn sáng kiến còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho tôi để đề tài của tôi hoàn thiện, thiết thực và vận dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao.

           Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                            Tân Thanh,  ngày 5  tháng 5 năm 2023
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